




 





HƯỚNG DẪN GIẢI 

Được thực hiện bởi AI Gemini Pro 

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

Câu 1. Chọn A. 

Lời giải: Cấp số cộng ( )nu  có số hạng đầu 1 5=u  và công sai 1= −d . 

Giá trị của 2u  được tính theo công thức: 2 1 5 ( 1) 4= + = + − =u u d . 

Câu 2. Chọn C. 

Lời giải: Đạo hàm của tổng hai hàm số bằng tổng các đạo hàm: 

2( ( ) ( )) ( ) ( )  = + = + = +y f x g x f x g x x x . 

Câu 3. Chọn B. 

Lời giải: Ta có: 

 3 ( ) 3 ( ) 3 sin+ = + = + +  f x dx dx f x dx x x C . 

Câu 4. Chọn D. 

Lời giải: Điều kiện xác định: 1 0 1−   x x . 

Phương trình cho tương đương với: 
11 3 4− =  =x x  (thỏa mãn điều kiện). 

Câu 5. Chọn A. 

Lời giải: Tọa độ của vectơ 

AB  được tính bằng tọa độ điểm B  trừ tọa độ điểm A : 

(3 1;3 5;1 1) (2; 2;0)= − − − = −

AB . 

Câu 6. Chọn D. 

Lời giải: Vì hai biến cố A  và B  độc lập nên ta có công thức nhân xác suất: 

( ) ( ) ( ) 0,5 0,4 0,2=  =  =P AB P A P B . 

Câu 7. Chọn B. 

Lời giải: Dựa vào hình vẽ hình lập phương .    ABCD A B C D , các vectơ bằng với vectơ 

AB  là các 

vectơ cùng hướng và cùng độ dài với nó, bao gồm: 

DC ,  


A B , và  


D C . Do đó chọn  


D C . 

Câu 8. Chọn A. 

Lời giải: Thay tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình 
3 0

1 0

+ − 


− + 

x y

x y
: 



Với cặp số (1;0) : 
1 0 3 2 0

1 0 1 2 0

+ − = − 

− + = 

 (Thỏa mãn). 

Câu 9. Chọn B. 

Lời giải: Hàm số 3( ) 4=F x x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  nếu ( ) ( ) =F x f x . 

Ta có: 3 2( ) (4 ) 12 = =F x x x . Do đó ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số 
2

3( ) 12=f x x . 

Câu 10. Chọn A. 

Lời giải: Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy khi →−x  hoặc →+x  thì 2→ −y . 

Do đó, đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có phương trình là 2= −y . 

Câu 11. Chọn A. 

Lời giải: Công thức tổng quát của cấp số nhân là 
1

1

−=  n

nu u q . 

Với 4=n , ta có số hạng 
3

4 1= u u q . 

Câu 12. Chọn A. 

Lời giải: Tổng số học sinh là 42=n . Vị trí của trung vị là giá trị trung bình của số hạng thứ 21  và 

thứ 22  trong mẫu số liệu đã sắp xếp. 

Tần số tích lũy đến nhóm [10;20)  là: 4 . 

Tần số tích lũy đến nhóm [20;30)  là: 4 8 12+ = . 

Tần số tích lũy đến nhóm [30;40)  là: 12 14 26+ = . 

Vì 12 21 26   và 12 22 26   nên cả hai số hạng này đều thuộc vào nhóm [30;40) . Vậy trung vị 

của mẫu số liệu thuộc nhóm [30;40) . 

PHẦN II: Trắc nghiệm Đúng / Sai. 

Câu 1. Tóm tắt dữ liệu qua bảng tần số: 

 Nhận cảnh báo (W) Không nhận cảnh báo (W) Tổng số 

Có bệnh ( D ) 700 100 800 

Không bệnh ( D ) 300 8900 9200 

Tổng số 1000 9000 10000 



a) ĐÚNG: Xác suất người đó không nhận được cảnh báo là: 
9000

( ) 0,9
10000

= =P W . 

b) ĐÚNG: Xác suất người đó không có bệnh, biết rằng họ không nhận được cảnh báo là: 

8900 89
( | ) 0,9889 0,98

9000 90
= =  P D W . 

c) SAI: Xác suất người đó không có bệnh là: 
9200

( ) 0,92 0,9
10000

= = P D . 

d) SAI: Xác suất không nhận cảnh báo, biết rằng không có bệnh là: 

8900 89
( | ) 0,9674 0,95

9200 92
= =  P W D . 

Câu 2. Cho hàm số 3 21
( ) 5 9 8

3
= − + +f x x x x . 

a) ĐÚNG: Đạo hàm của hàm số là: 2( ) 10 9 = − +f x x x . 

b) ĐÚNG: Giải phương trình 2( ) 0 10 9 0 1 =  − + =  =f x x x x  hoặc 9=x . Vậy tập nghiệm 

{1;9}=S . 

c) ĐÚNG: Trong khoảng (1;9) , ta có ( ) 0 f x  nên hàm số nghịch biến trên khoảng (1;9) . 

d) SAI: Điểm cực tiểu của hàm số đạt tại 9=x . Giá trị cực tiểu tương ứng là: 

3 21
(9) (9) 5(9) 9(9) 8 243 405 81 8 73

3
= − + + = − + + = −f . 

Còn giá trị 
37

(1)
3

=f  chính là giá trị cực đại của hàm số. 

Câu 3. Tốc độ lưu trữ năng lượng: 
2( ) ( ) 0,3 3,6= = − +f t F t t t  với (0) 0=F . 

a) ĐÚNG: Hàm số năng lượng tích lũy là: 

2 3 2( ) ( 0,3 3,6 ) 0,1 1,8= − + = − + +F t t t dt t t C . Vì 
3 2(0) 0 0 ( ) 0,1 1,8=  =  = − +F C F t t t . 

b) ĐÚNG: Theo ý nghĩa hình học và định lý cơ bản của tích phân, năng lượng điện lưu trữ được từ 

thời điểm =t a  đến =t b  bằng ( )
b

a
f t dt . 

c) SAI: Năng lượng điện tích lũy từ 1=t  đến 4=t  là: 

3 2 3 2(4) (1) 0,1(4) 1,8(4) 0,1(1) 1,8(1) 22,4 1,7 20,7 kWh 20,6 kWh    = − = − + − − + = − =    F F F . 

d) SAI: Năng lượng điện tích lũy từ 1=t  đến 7=t  là: 



3 2(7) (1) 0,1(7) 1,8(7) 1,7 53,9 1,7 52,2 kWh − = − + − = − = F F . 

Ta thấy 
52,2

2,52 2
20,7

   (không gấp hai lần). 

Câu 4. Trong không gian Oxyz , đường thẳng MN  nối từ (5;10;4)M  đến (14; 2;4)−N . Vành đai 

bảo vệ là đường tròn tâm O  bán kính 7=R  thuộc mặt phẳng ( )Oxy  ( 0=z ). 

a) ĐÚNG: (14 5; 2 10;4 4) (9; 12;0)= − − − − = −

MN . 

b) SAI: Đường thẳng MN  đi qua (5;10;4)M  và có vectơ chỉ phương 
1

(3; 4;0)
3

= = −


u MN . Phương 

trình tham số đúng phải là: 

5 3

10 4 ( )

4

= +


= − 
 =



x t

y t t

z

 

Đề bài viết thành 0=z  là sai. 

c) ĐÚNG: Gọi ( ; ; 4)Q x y  là một điểm bất kỳ trên đường thẳng MN . Khoảng cách từ Q  đến một 

điểm ( ; ;0)P PP x y  trên đường tròn vành đai là: 

2 2 2( ) ( ) 4= − + − +P PQP x x y y . Để khoảng cách này ngắn nhất, hình chiếu ( ; ;0)Q x y  của Q  

xuống mặt phẳng ( )Oxy  phải có khoảng cách đến đường tròn ngắn nhất. 

Tọa độ của Q  nằm trên đoạn thẳng có phương trình hình chiếu: 5 3 , 10 4= + = −x t y t . 

Khoảng cách từ Q  đến gốc tọa độ O  là: 

2 2 2 2(5 3 ) (10 4 ) 25 50 125 25( 1) 100 = + + − = − + = − +OQ t t t t t . 

Giá trị nhỏ nhất của OQ  đạt được tại min1 10=  =t OQ . 

Khoảng cách ngắn nhất từ Q  tới đường tròn bán kính 7=R  là: 10 7 3− =  đơn vị. 

Vậy khoảng cách ngắn nhất từ máy bay đến vành đai là: 2 2

min 3 4 5= + =d  đơn vị dài. 

Đổi ra thực tế: 5 10 50 mét = . 

d) ĐÚNG: Khoảng cách đạt giá trị nhỏ nhất tại 1=t . Thay 1=t  vào phương trình đường thẳng ta 

được tọa độ máy bay lúc này là: 5 3(1) 8= + =x ; 10 4(1) 6= − =y ; 4=z . Vậy vị trí đó là (8;6;4) . 

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn. 

Câu 1. 



Bài toán: Tìm khoảng cách từ điểm P  đến mặt phẳng ( )MED  của hình lập phương .ABCD MNPQ  

cạnh bằng 6 . 

Lời giải: Cho hệ trục tọa độ Oxyz  có gốc trùng với đỉnh (0;0;0)D . Tia Dx  trùng với DA , tia Dy  

trùng với DC , tia Dz  trùng với DQ . 

Khi đó tọa độ các điểm là: 

(0;0;0)D , (6;0;0)A , (6;6;0)B , (0;6;0)C , (6;0;6)M , (0;6;6)P . 

Vì E  là trung điểm của AB  nên (6;3;0)E . 

Ta tìm phương trình mặt phẳng ( )MED : 

(6;0;6)=

DM , (6;3;0)=


DE . 

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( )MED  là: ( )
1

( 1;2;1) (1; 2; 1)
18

=  = − − −


n DM DE . 

Phương trình mặt phẳng ( )MED  đi qua (0;0;0)D  là: 2 0− − =x y z . 

Khoảng cách từ điểm (0;6;6)P  đến mặt phẳng ( )MED  là: 

2 2 2

| 0 2(6) 6 | 18
( ,( )) 3 6 7,35

61 ( 2) ( 1)

− −
= = = 

+ − + −
d P MED  

Kết quả: 7,35 

Câu 2. 

Bài toán: Tìm số cách xếp H  để hiệu các số trong các hàng và các cột không chia hết cho 5. Tính 

30

H
. 

Lời giải: Tập hợp gồm 15 số phân loại theo số dư khi chia cho 5: 

Dư 0: {0,5,10,15,20}  (5 số) 

Dư 1: {1,6,11,16}  (4 số) 

Dư 2: {2,7,12}  (3 số) 

Dư 3: {3,8}  (2 số) 

Dư 4: {4}  (1 số) 

Điều kiện bài toán yêu cầu các ô cùng hàng hoặc cùng cột phải có số dư khác nhau khi chia cho 5. 

Do cấu trúc của bảng có dạng hình bậc thang giảm dần (Hàng 1 có 5 ô, Hàng 2 có 4 ô, ..., Hàng 5 có 

1 ô; và tương tự với các cột), cách sắp xếp các nhóm số dư vào cấu trúc này là duy nhất (mỗi 

hàng/cột kích thước k  chứa đúng các số dư có tần suất xuất hiện tương ứng). 



Số cách xếp các số thực tế vào các vị trí cố định của nhóm số dư tương ứng là: 

5! 4! 3! 2!1! 120 24 6 2 1 34560=     =     =H  cách. 

Giá trị cần tìm là: 
34560

1152
30 30

= =
H

. 

Kết quả: 1152 

Câu 3. 

Bài toán: Tính thể tích hạt cườm sinh bởi elip xoay quanh trục Ox  và khoét lỗ hình trụ bán kính 

0, 2 cm . 

Lời giải: Phương trình nửa trên elip là 
2

2
1

1,5
= −

x
y . 

Đường giới hạn của lỗ khoan là đường thẳng 0, 2=y . 

Giao điểm của lỗ khoan và elip được xác định bởi phương trình: 

2 2
20,2 1 0,04 1 2,25 0,96 2,16 2,16

2,25 2,25
= −  = −  =  =  = 

x x
x x  

Thể tích khối tròn xoay còn lại của hạt cườm tính theo công thức tích phân: 

2
2,16 2,16

2 2

elip trô
2,16 2,16

( ) 1 0,04
2,25

x
V y y dx dx 

− −

 
= − = − − 

 
   

2,16
2 3

2,16

2,16
2,16

0,96 0,96
2,25 6,75

 
−

−

   
= − = −   

   


x x
V dx x  

32,16
2 2,16 0,96 2 2,16 0,64 1,28 2,16 5,91 cm

6,75
  

 
= − =  =  

 
V  

Kết quả: 5,91 

Câu 4. 

Bài toán: Tính giá trị 3190P  với P  là xác suất để 3 hình vuông tạo bởi các đỉnh của đa giác đều 12 

cạnh đều có ít nhất một bóng đèn màu đỏ. 

Lời giải: Đa giác đều 12 đỉnh tạo ra đúng 3 hình vuông phân biệt và không giao nhau về đỉnh, mỗi 

hình vuông chứa đúng 4 đỉnh. 

Để mỗi hình vuông đều chứa ít nhất một bóng màu đỏ trong tổng số 4 bóng đỏ, theo nguyên lý 

Dirichlet, số lượng bóng đỏ phân bố vào 3 hình vuông phải là một hoán vị của bộ số (2,1,1) . 



Số cách chọn một hình vuông có 2 bóng đỏ: 
3

3
1


 
 

=


 cách. 

Số cách chọn vị trí cho 2 bóng đỏ trong hình vuông đó: 
4

6
2


 
 

=


 cách. 

Số cách chọn vị trí cho 1 bóng đỏ ở hình vuông thứ hai: 
4

4
1


 
 

=


 cách. 

Số cách chọn vị trí cho 1 bóng đỏ ở hình vuông thứ ba: 
4

4
1


 
 

=


 cách. 

Tổng số cách xếp thuận lợi cho biến cố là: 3 6 4 4 288=    =AN  cách. 

Tổng số cách chọn 4 vị trí ngẫu nhiên bất kỳ từ 12 đỉnh để đặt bóng đỏ là: 
12

495
4



 
 


=


=N  cách. 

Xác suất biến cố là: 
288 32

495 55
= =P . 

Giá trị cần tìm: 
32

3190 3190 1856
55

=  =P . 

Kết quả: 1856 

Câu 5. 

Bài toán: Tính tổng số tiền thu được vào ngày Thứ Bảy. 

Lời giải: Gọi , ,x y z  lần lượt là đơn giá một kg của rau muống, bí xanh và cà chua (đơn vị: nghìn 

đồng/kg). 

Dựa vào bảng số liệu, ta có hệ phương trình tuyến tính: 

19 14 10 600

20 12 8 540

25 12 7 570

+ + =


+ + =
 + + =

x y z

x y z

x y z

 

Giải hệ phương trình trên bằng phương pháp bấm máy tính hoặc Gauss, ta thu được đơn giá các loại 

quả: 

10=x , 15=y , 20=z . 

Số tiền thu được của ngày Thứ Bảy là: 

50 25 20 50(10) 25(15) 20(20) 500 375 400 1275 ngh×n ®ångT x y z= + + = + + = + + =  

Kết quả: 1275 



Câu 6. 

Bài toán: Tìm lợi nhuận lớn nhất của công ty nông sản khi chế biến x  tấn nguyên liệu (1 200 x ). 

Lời giải: Hàm số biểu diễn lợi nhuận của doanh nghiệp trong một tháng là: 

3 3( ) ( ) ( ) 60 (0,001 30 10) 0,001 30 10= − = − + + = − + −P x R x C x x x x x x  

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số ( )P x  trên đoạn [1;200] : 

Đạo hàm: 2( ) 0,003 30 = − +P x x . 

Cho 2 2( ) 0 0,003 30 0 10000 100 =  − + =  =  =P x x x x  (do [1;200]x ). 

Tính giá trị tại các điểm biên và điểm cực trị: 

(1) 19,999P  

3(100) 0,001(100) 30(100) 10 1000 3000 10 1990= − + − = − + − =P  triệu đồng. 

3(200) 0,001(200) 30(200) 10 8000 6000 10 2010= − + − = − + − = −P  

So sánh các giá trị, ta thấy lợi nhuận lớn nhất đạt được là 1990  triệu đồng khi công ty chế biến 100  

tấn nguyên liệu. 

Kết quả: 1990 

_______________ HẾT _______________ 
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